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Dòng súng có lực xiết lớn nhất

Độ bền lớn nhất

Công suất lớn nhất   

Năng xuất cao nhất

Mô men xiết tối đa 1350ft-lb từ một dụng cụ chỉ nặng 74lbs 
và đủ nhỏ gọn để thao tác trong không gian chật hẹp 

Được  thiết  kế  nâng  cao  tuổi  thọ  và  chịu  được  việc  sử 
dụng trong các môi trường khắc nghiệt mỏ, dầu khí,...

Một động cơ khí nén có hiệu suất cao hơn 16% so với phiên bản cũ. 
Mất ít thời gian vệ sinh máy, hiệu suất công cụ tốt hơn và chi phí vận 
hành ít tốn kém hơn với lượng khí nén tiêu hao ít.

2155QiMAX
Lắp ráp và tháo gỡ máy móc và 
thiết bị nặng

Dịch vụ sửa chữa xe cộ, phương tiện              Bảo trì thiết bị công nghiệp

2145QiMAX-3  
dòng có đầu kéo dài 3" (75mm)

2145QiMAX-6  
dòng có đầu kéo dài 6" (150mm)

CÔNG NGHỆ GIẢM TIẾNG ỒN 
Được cấp bằng sáng chế về công nghệ giảm tiếng ồn khi hoạt mà 
không ảnh hưởng  đến hiệu suất năng lượng của thiết bị là tốt nhất 
so với các dòng cùng phân khúc 

Inlet prescreen 
captures debris and  
is easily serviced by 
tool operators

VỎ THÉP  
Vỏ của súng được chế 
tạo bằng thép mang lại  
độ bền tuyệt vời

CƠ CHẾ BÚA ĐÔI
cơ chế búa đôi được sản xuất 
với công nghệ luyện kim tiên 
tiến nhất thuộc độc quyền của 
nhà sản xuất

CÔNG TẮC FEATHER -TOUCH 
TRIGGER mang đến sự kiểm soát vận 
hành ấn tượng

Tấm thép mới sáng 
tạo bảo vệ tấm cuối 
và cung cấp khả 
năng chống mài 
mòn cực cao

ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN 7 CÁNH -  
VANE MOTOR
cung cấp nhiều năng lượng hơn 
nhưng tiêu thụ khí nén ít hơn 16%

Bằng sáng chế chọn chế độ
 đảo chiều quay của súng 
theo kiểu ấn chốt bằng tay 
để vận hành dễ dàng

Mặt điều chỉnh công suất bốn vị
 trí được cấp bằng sáng chế 
cung cấp một loạt các cài đặt 
nguồn chuyển tiếp

Thiết kế tay cầm 
kiểu Ergonomic 
nhằm tăng sự thoải 
mái cho người sử 
dụng

Thêm sức mạnh. Tiêu hao ít khí nén
Súng vặn bu lông 3/4" dòng 2145QiMAX công nghệ mới không chỉ 
mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc và độ bền cấp công nghiệp,
động cơ khí nén với hiệu suất cao còn giúp giảm mức tiêu thụ khí nén
xuống mức thấp nhất giúp người dùng tiết kiệm tiền.

  Thông số kỹ thuật                                  Model: 2145QiMAX*                                 Model: 2155QiMAX
Kích cỡ đầu khẩu 3/4"                                                                     1"

Lực xiết tối đa của máy (đảo chiều) 1350 ft-lb (1830 Nm) 1350 ft-lb (1830 Nm)

Lực xiết khả dụng                              200 – 900 ft-lb (271–1220 Nm) 200 – 900 ft-lb (271–1220 Nm)

Tần suất thổi/1 phút                                              1150                                                                    1150

Tốc độ quay không tải lớn nhất 7000 rpm 7000 rpm

Độ ồn làm việc (tốc độ tự do) 91.1 dBA 91.1 dBA

Trọng lượng máy 7.4 lb (3.4 kg) 7.4 lb (3.4 kg)

Tổng chiều dài 8.5" (217 mm) 8.8" (225 mm)

  Khí nén cấp cho thiết bị
Tiêu thụ khí nén trung bình 8.5 cfm (241 L/min) 8.5 cfm (241 L/min)

Tiêu thụ khí nén khi có tải 32 cfm (906 L/min) 32 cfm (906 L/min)

Cổng cấp khí nén đầu vào 1/2" NPTF 1/2" NPTF

Đường kính ống cấp khí tối thiểu 1/2" (13 mm) 1/2" (13 mm)



ACCESSORIES 

 

SK6M6L  
81287401 

 

 

E63H 

 

E67H  

 

Impact sockets 

 

Socket retainer rings 
For the complete range, see our 
accessory catalogue. 

 

 

  

 

33204 
91486357 

Hose whip, 3/8" NPT, 10 mm inside 
diameter, 30 cm (1 ft) 

 

 

IB8NMC3 
88103304 

IBN/IBS Series nipple, 3/8" male 
thread, 8 mm bore (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

77NMC3 
88104088 

7N7/7S7 Series nipple, 3/8" male 
thread, 7.2 mm bore (EURO 7.2 - 7.4) 

 

 

Quick Release Couplings 

 

 

 

  

 

115-LBK1 
04616108 

 

 

10Z4 
03875671 

Oil, Class 1, no. 10, 0.12 L 

 

115-4T 
04616157 

 

 

Lubricants 

 

2145-THK2  

 

2145-TK2 

 

   

 

  

Bộ  đầu  khẩu  sử  dụng  cho  súng  3/4"  
(gồm 6 đầu 24, 27, 30, 32, 33, 36 mm) 

16586521 

Đầu lắp mỏ rộng cho súng 3/4" dài 75 mm 

16586539 

Đầu lắp mỏ rộng cho súng 3/4" dài 175 mm

 

Bộ lọc và điều áp khí đầu vào

Đối với ứng dụng yêu cầu nhiều  loại 
kích cỡ bu lông cần tháo lắp. xin vui lòng
 xem danh mục phụ kiện của hãng 
Ingersoll Rand

Đầu nối nhanh khí nén

Dầu bôi trơn bề mặt

Mỡ bôi trơn bề mặt

47100011 

Bộ kít bảo trì máy 

47100011 

Vật tư sửa chưa động cơ khí nén 

Các loại dầu bôi trơn

Xử lý khí nén đầu vào cấp cho 
súng vặn bu lông

2145QiMAX-AP 
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See ingersollrandproducts.com/warranty  
for official Terms & Conditions.  
May vary by country.

Tool registration at  
ingersollrandproducts.com/warranty
(US & Canada only)

Ingersoll Rand Industrial Technologies provides products, services and solutions that 

enhance our customers’ energy efficiency, productivity and operations. Our diverse 

and innovative products range from complete compressed air systems, tools and  

pumps to material and fluid handling systems. We also enhance productivity through 

solutions created by Club Car®, the global leader in golf and utility vehicles for businesses  

and individuals.

(800) 866-5457 • ingersollrandproducts.com

Distributed by:

Bảo hành thiết bị

Phụ kiện vật tư 

Bộ phận và Dịch vụ 
Ingersoll Rand cung cấp các giải pháp 
tổng thể để hoàn thành công việc bảo trì 
thiết bị của khách hàng trong thời gian 
nhanh nhất. Khi bạn cần phụ tùng thay 
thế chính hãng, hãy liên lạc với đại lý 
của chúng tôi.

Khách hàng có thể truy cập vào website: 
ingersollrandproducts.com/accessories 
để biết thông tin về các phụ kiện 
Ingersoll Rand chất lượng. 
(800) 866-5456

Đăng ký tại  ingersollrandproducts.com/ 
(Áp dụng cho khách hàng Hoa Kỳ,Canada).

Khách hàng tại khu vực khác: xin vui lòng 
liên hệ đại lý chính hãng


